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Chương trình Kí ức thế giới (MOW) được UN-
ESCO xây dựng từ năm 1992, nhằm mục đích
tiếp cận, bảo tồn và quảng bá những bộ sưu

tập có giá trị đang được lưu giữ tại các cơ quan lưu
trữ, thư viện, bảo tàng và nhiều nơi khác… trên
toàn thế giới. Đây là 1 trong 3 sáng kiến của UN-
ESCO nhằm bảo vệ và nâng cao nhận thức về di
sản văn hóa toàn cầu. Hai sáng kiến còn lại là Công
ước bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế
giới (duy trì các giá trị nổi bật của các công trình
kiến trúc và các di sản thiên nhiên trong Danh mục
Di sản thế giới) và Công ước bảo vệ di sản văn hóa
phi vật thể (nhằm thừa nhận và hỗ trợ sự sống của
những phong tục và văn hóa truyền khẩu).

I. Ký ức thế giới và các tiêu chí về công nhận di
sản tư liệu

1. Chương trình Ký ức thế giới
"Tính đến năm 2013, có tất cả 981 di sản được

liệt kê, trong đó có 759 di sản văn hóa, 193 di sản
thiên nhiên và 29 di sản thuộc cả hai loại (hỗn hợp).
Các di sản đó hiện diện tại 160 quốc gia. Ý là quốc
gia có số lượng di sản thế giới được công nhận
nhiều nhất, với 49 di sản, tiếp theo là Trung Quốc
có 45 di sản và Tây Ban Nha với 44 di sản" - Thông
báo của UNESCO năm 2013. 

Ký ức thế giới là những hồi ức chung được ghi
lại của con người trên thế giới. Nó cho thấy sự phát
triển của ý thức, những khám phá và thành tựu của
xã hội loài người. Mỗi ngày lại có một phần không
thể thay thế được của những hồi ức này biến mất

vĩnh viễn. Chương trình Ký ức thế giới về di sản tư
liệu đưa ra 4 mục tiêu:

- Tạo điều kiện bảo tồn các di sản tư liệu bằng
những kỹ thuật phù hợp nhất;

- Hỗ trợ tiếp cận với các di sản tư liệu trên toàn
cầu;

- Nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về sự
tồn tại và tầm quan trọng của di sản tư liệu;

- Cảnh báo chung các chính phủ, những người
ra quyết định và thừa nhận rằng việc bảo tồn và
tiếp cận các loại tư liệu cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt
là trong thời đại số, khi mà đang có các mức độ dân
chủ thực sự trong việc sản sinh và tiếp cận với
những tài liệu mới và tài liệu hiện có.

Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO sẽ xét
và công nhận Danh mục các di sản tư liệu có ý
nghĩa (khu vực, quốc tế) trên cơ sở mỗi quốc gia hai
năm một lần được đề cử hai hồ sơ. MOW hoạt động
trên nguyên tắc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa
Ủy ban Tư vấn quốc tế, khu vực và các Ủy ban quốc
gia. Năm 2006, Việt Nam đã tham gia Ban Điều phối
Chương trình Ký ức thế giới Việt Nam, thuộc khu
vực châu Á - Thái Bình Dương và hiện nay là Ủy ban
quốc gia Chương trình Ký ức thế giới Việt Nam do
TS. Vũ Thị Minh Hương - Cục trưởng Cục Văn thư và
Lưu trữ Nhà nước đảm trách chức vụ Chủ tịch. 

2. Di sản tư liệu và các tiêu chí lựa chọn
Di sản tư liệu là sản phẩm được tạo nên từ các

kí hiệu, mật mã, âm thanh hoặc hình ảnh, ghi lại
thành tựu tiêu biểu về tư tưởng, lịch sử, văn hóa và
khoa học trên các vật mang tin ở nhiều dạng thức
độc đáo.
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Hồ sơ đệ trình công nhận Di sản tư liệu thế giới
gồm: 

- Các tư liệu ở dạng văn bản, như bản thảo,
sách, báo, tranh cổ động, công văn trao đổi, tài liệu
làm việc, các file trên máy tính... Nội dung văn bản
có thể được ghi lại bằng mực, bút chì, sơn, kí số
hoặc các phương tiện khác. Vật mang tin có thể là
giấy, nhựa, cói, da, lá cọ, vỏ cây, đá, vải, đĩa cứng,
bằng dự liệu hoặc các chất liệu khác;

- Các tư liệu ở dạng phi văn bản, như bản vẽ,
bản đồ, bảng tổng phổ nhạc, bản thiết kế, tranh
ảnh in, biểu đồ, đồ họa;

- Các tư liệu nghe nhìn, như đĩa âm thanh, băng
từ, phim, ảnh - dù ở dạng analog hay dạng số
nhưng được ghi lại dù ở bất kỳ dạng thức nào. Vật
mang tin có thể là giấy, các dạng khác nhau của
nhựa, xenluloit, kim loại hoặc các chất liệu khác.

- Các tư liệu ảo, như website và các dạng tài liệu
số khác.

Các tiêu chí để được lựa chọn là di sản tư liệu
thế giới gồm:

- Tính xác thực;
- Ý nghĩa quốc tế: tính độc đáo và tính không

thể thay thế;
- Những tiêu chí riêng: thời gian/địa điểm/con

người/chủ đề và đề tài/hình thức và thể loại/ý
nghĩa xã hội, tinh thần và cộng đồng;

- Thông tin ngữ cảnh (không phải là tiêu chí lựa
chọn, hỗ trợ việc xét): hiếm/toàn vẹn/sự đe dọa/kế
hoạch quản lý.

Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã có 3 tư liệu
được công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương
trình Ký ức thế giới của UNESCO, đó là: “Mộc bản
triều Nguyễn” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV,
thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, “Bia đá các
khoa thi Tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442 - 1779)” tại
Văn miếu - Quốc Tử giám, Hà Nội; và gần đây nhất
là “Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm”, tỉnh Bắc Giang. Đây
là sự công nhận, tôn vinh của thế giới đối với 3 tư
liệu quý, hiếm của Việt Nam. Tuy nhiên, sự công
nhận, tôn vinh đó cũng đặt ra cho chúng ta nhiệm
vụ quan trọng là phải bảo quản an toàn và phát
huy giá trị của các di sản tư liệu đó một cách hiệu
quả. 

II. Các di sản tư liệu được UNESCO công nhận
tại Việt Nam

1. Mộc bản triều Nguyễn
Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới

đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận

ngày 31 tháng 7 năm 2009, gồm 34.618 tấm, là
những văn bản chữ Hán - Nôm được khắc ngược
trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ XIX
và đầu thế kỷ XX. 

Tất cả nội dung các bản thảo khắc trên mộc bản
đều được hoàng đế trực tiếp ngự lãm, phê duyệt
bằng bút tích trước khi giao cho những người thợ
tài hoa nhất trong cung đình khắc lên gỗ quý. Do
tính chất cực kỳ quan trọng của mộc bản, dưới thời
Minh Mạng, nhà vua từng có chỉ dụ: “Sai quan Bắc
thành kiểm xét các ván in nguyên trữ tại Văn miếu
(Hà Nội) về các sách Ngũ kinh, Tứ thư Đại toàn, Vũ
kinh Trực giải cùng Tiền hậu Chính sử và Tứ trường
Văn thể gửi về kinh để ở Quốc Tử giám (Kinh đô
Huế)”. Nét chữ khắc trên mộc bản rất điêu luyện,
tinh xảo và sắc nét. Đây là những tài liệu gốc, độc
bản, có giá trị, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử
và văn hóa Việt Nam thời cận đại.

Mộc bản triều Nguyễn trong hồ sơ di sản được
đánh giá như sau:

Tài liệu mộc bản triều Nguyễn được hình thành
chủ yếu trong quá trình hoạt động của Quốc sử
quán triều Nguyễn (được thành lập năm 1820, dưới
thời vua Minh Mạng) tại Huế. Ngoài ra, tài liệu này
còn bao gồm cả những ván khắc in được tập hợp
từ Văn miếu - Quốc Tử giám (Hà Nội) được đưa vào
Huế và lưu trữ ở Quốc Tử giám (Huế) dưới thời vua
Minh Mạng và Thiệu Trị. Từ năm 1960, mộc bản
triều Nguyễn được chuyển vào Đà Lạt. 

Đây là khối tài liệu đặc biệt quý hiếm, do có giá
trị về mặt nội dung, đặc tính về phương pháp chế
tác và những quy định rất nghiêm ngặt của triều
đình phong kiến về việc ấn hành và san khắc,
những tài liệu này được coi là quốc bảo, chỉ những
người có trách nhiệm và thẩm quyền làm việc tại
Quốc sử quán mới được tiếp xúc và làm việc với
chúng. Nội dung của khối tài liệu Mộc bản triều
Nguyễn rất phong phú và đa dạng, phản ánh mọi
mặt về xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn.

Về lịch sử: có 30 bộ, gồm 836 quyển, ghi chép
về lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương dựng nước
cho đến triều Nguyễn. Đây là nguồn tư liệu đáng
tin cậy và có tính chính xác cao. Trong 34.619 tấm
mộc bản, có một bản khắc bài “Nam quốc sơn hà”.
Đây là bản khắc bài thơ “Nam quốc sơn hà” cổ nhất
còn lại cho đến ngày nay. Bài thơ khẳng định chân
lý: Nước Nam là một quốc gia có lãnh thổ riêng,
cương giới rạch ròi, quyền độc lập tự chủ của dân
tộc là thiêng liêng bất khả xâm phạm.
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Về địa lý: có hai bộ sách, gồm 20 quyển, ghi
chép về địa lý của nước Việt Nam đã thống nhất và
ghi chép về hoàng thành Huế. Đặc biệt, trong khối
tài liệu quý giá này có những bản khắc mang nội
dung khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt
Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Bản gốc sách Đại
Nam thực lục tiền biên ghi chép về các sự kiện xảy ra
từ thời chúa Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc
Thuần, trải qua chín đời chúa (1558 - 1777), đã
khẳng định: quần đảo Hoàng Sa (tục gọi là Vạn lý
Hoàng Sa) thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Về chính trị xã hội: có 5 bộ, gồm 16 quyển, ghi
chép về sách lược của các triều đại phong kiến
Việt Nam.

Về quân sự: có 5 bộ, gồm 151 quyển, ghi chép
về việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy ở Bắc Kỳ, Nam
Kỳ, Bình Thuận và một số nơi khác.

Về pháp chế: có 12 bộ, gồm 500 quyển, ghi
chép về các điển chế và pháp luật triều Nguyễn.

Về văn hóa - giáo dục: có 31 bộ, gồm 93 quyển,
ghi chép về những nhân vật đỗ cử nhân, tiến sĩ
triều Nguyễn.

Về tư tưởng triết học - tôn giáo: có 13 bộ, gồm
22 quyển, ghi chép về phương pháp tiếp cận kinh
điển Nho gia.

Về văn thơ: có 39 bộ, gồm 265 quyển, ghi chép
thơ văn của các bậc đế vương và Nho gia nổi tiếng
Việt Nam.

Về ngôn ngữ văn tự: có 14 bộ, gồm 50 quyển,
giải nghĩa Luận ngữ bằng thơ Nôm.

Về quan hệ quốc tế: tài liệu mộc bản triều
Nguyễn còn có giá trị khi tìm hiểu lịch sử và văn
hóa các nước khác trên thế giới, như: Lào, Cam-
puchia, Thái Lan, Trung Quốc, Pháp...

Sau năm 1975, Mộc bản triều Nguyễn được
giao về Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư
và Lưu trữ Nhà nước), bảo quản tại tòa nhà Dòng
Chúa cứu thế. Từ năm 1984, được chuyển về bảo
quản tại khu biệt điện Trần Lệ Xuân cũ (nay là Trung
tâm Lưu trữ quốc gia IV). Hiện nay, khối tài liệu Mộc
bản triều Nguyễn đã được xây dựng nhà kho
chuyên dụng hiện đại để bảo quản, đã phân loại,
chỉnh lý khoa học, đồng thời được in rập ra giấy dó
và số hóa, có phần mềm quản lý và phục vụ khai
thác sử dụng. Để bảo tồn và phát huy giá trị khối
tài liệu này, năm 2004, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà
nước cho phép biên soạn và xuất bản sách Mộc
bản triều Nguyễn - đề mục tổng quan, giới thiệu
toàn bộ nội dung khối tài liệu quý hiếm trên với các

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
2. Bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442-

1779)
Văn miếu - Quốc Tử giám nằm ở phía Nam

thành Thăng Long. Trước đây, khu vực này thuộc
thôn Minh Giám, tổng Hữu Nghiêm, huyện Thọ
Xương; thời Pháp thuộc, thuộc làng Thịnh Hào,
tổng Yên Hạ, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông. Hiện
nay, di tích thuộc địa bàn 2 quận Đống Đa và Ba
Đình, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những
di tích có giá trị đặc biệt, phản ánh hết sức sinh
động truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, coi
trọng hiền tài của dân tộc ta trong lịch sử ngàn
năm văn hiến, trong đó, các bia tiến sĩ hiện còn tại
di tích là một di sản văn hóa nổi tiếng và là niềm
tự hào của dân tộc.

Năm 1070, Lý Thánh Tông cho dựng Văn miếu,
đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, Tứ phối, vẽ tượng
thất thập nhị hiền, bốn mùa tế tự, cho Hoàng thái
tử đến học. Năm 1076, lập Quốc Tử Giám. Năm
1253 (đời Trần) đổi tên Quốc Tử Giám thành Quốc
Tử viện. Đến đời Lê (năm 1483), đổi tên Quốc Tử
viện thành Thái Học đường. Thời Nguyễn, khu vực
này được đổi thành Văn miếu Hà Nội. Như vậy,
trong lịch sử, di tích là nơi thờ Thánh Nho (Khổng
Tử), Chu Công, Tứ phối, thất thập nhị hiền, Chu Văn
An và là trường Quốc học đào tạo trí thức Nho học
của nước ta từ thời Lý đến thời Lê.

Vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) là người đề
xướng việc dựng bia đề danh tiến sĩ để tôn vinh các
trí thức Nho học đỗ đạt. Đến nay, tại Văn miếu -
Quốc Tử giám còn lưu giữ được 82 bia ghi rõ họ tên,
quê quán của 1.304 nhà trí thức khoa bảng (85
trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa; 283 hoàng
giáp và 939 tiến sĩ). Trong số văn bia này, bia tiến sĩ
có niên đại sớm nhất, được dựng năm 1484, đời Lê
Thánh Tông, ghi lại lịch sử khoa thi năm 1442; bia
tiến sĩ có niên đại muộn nhất, được dựng vào năm
1780, ghi về khoa thi năm 1779.

Từ lâu, hệ thống bia đề danh tiến sĩ trong khu di
tích đã được coi là một trong những di sản văn hóa
vô cùng giá trị của ông cha ta để lại. Giá trị ấy được
thể hiện qua một số điểm sau:

Thứ nhất, đây là những tư liệu lịch sử xác thực,
ghi lại kết quả các kỳ thi tiến sĩ từ năm 1442 đến
năm 1779, thuộc thời Lê sơ, Mạc và Lê Trung hưng,
(từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII). Mỗi tấm bia dựng
cho một khoa thi. Những bài ký trên bia là nguồn
sử liệu phong phú về một khoa thi. 82 bia này là
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nguồn sử liệu quí giá, phản ánh về lịch sử giáo dục
Việt Nam trong suốt 300 năm.

Thứ hai, trên mỗi tấm bia đều có các bài văn thể
hiện quan điểm đào tạo nhân tài của các triều đại
phong kiến Việt Nam. Nhiều triết lý về dựng nước,
giữ nước, bảo tồn văn hóa, phát triển giáo dục, đào
tạo nhân tài của các triều đại… đến hôm nay vẫn
còn nguyên giá trị. Chẳng hạn, việc khẳng định:
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí
thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy
thì thế nước yếu rồi xuống thấp" được khắc trên
bia đề danh tiến sĩ năm 1484 (ghi lại khoa thi năm
1442) đến nay vẫn được coi như một tư tưởng lớn
về việc đánh giá và sử dụng nhân tài của đất nước.

Thứ ba, bia đề danh tiến sĩ là nguồn sử liệu quí
giá, giúp cho việc nghiên cứu về tiểu sử, hành trạng
của nhiều danh nhân Việt Nam, như Nguyễn Trãi -
người được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn
hóa thế giới, Lê Quí Đôn, Lương Thế Vinh.... Hơn
nữa, trong số 1304 tiến sĩ được khắc tên trên 82 bia,
có tới 225 vị từng đi sứ Trung Quốc, như Nguyễn
Như Đổ, Lê Quý Đôn… Điều này đã thể hiện giá trị
độc đáo và khẳng định ý nghĩa quốc tế của bia đề
danh tiến sĩ tại Văn miếu - Quốc Tử giám (Hà Nội).

Thứ tư, chữ Hán khắc trên các bia, có niên đại
rất cụ thể, phản ánh về thư pháp (cách viết chữ)
của các thời liên quan. Vì vậy, có thể coi đây là căn
cứ quan trọng để nhận diện tiến trình phát triển
thư pháp chữ Hán của người Việt từ thế kỷ XV đến
thế kỷ XVIII.

Thứ năm, về giá trị nghệ thuật, mỗi tấm bia là
một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, do các nghệ
nhân hàng đầu tạo tác. Do đó, 82 tấm bia là 82
phong cách nghệ thuật khác nhau, phản ánh cụ
thể và sinh động nghệ thuật tạo tác bia đá của
tiền nhân.

82 bia đá tại Văn miếu - Quốc Tử giám (Hà Nội)
là những tấm bia đề danh tiến sĩ duy nhất trên thế
giới có bài ký (văn bia) không chỉ lưu danh những
tiến sĩ đã thi đỗ trong các kỳ thi trải dài suốt gần
300 năm (từ 1442 đến 1779), mà còn ghi lại triết lý
của các triều đại về vấn đề giáo dục và đào tạo, sử
dụng nhân tài, do đó có tác động to lớn đối với xã
hội đương thời và hậu thế. Ngoài ý nghĩa văn hóa,
giáo dục, mỗi tấm bia tiến sĩ còn mang theo những
thông tin về các khoa thi Hội, như tên các quan
trông coi thi, chấm thi, ngày thi, ngày yết bảng
xướng danh những người thi đỗ...

Qua phong cách nghệ thuật và nội dung phản

ánh, về cơ bản, có thể chia 82 bia này thành 3 loại:
loại I gồm 14 bia dựng từ năm 1484 đến năm 1536;
loại II gồm 25 bia dựng vào năm 1653; loại III gồm
43 bia dựng từ năm 1717 đến năm 1780. Trong số
trong số 82 bia này, các nhà mỹ thuật đánh giá bia
loại II là những hiện vật quý giá nhất về mặt nghệ
thuật trang trí (đề tài trang trí trên trán và diềm bia
phong phú và tinh tế, đường nét chạm đục hoa
văn, linh thú, mây trời đều rất sinh động, tươi vui,
hóm hỉnh. Rùa đế của bia loại II được tạc đơn sơ
nhưng khỏe mạnh, mang cái đẹp của những phác
thảo, tượng trưng và gợi cảm...)

Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và
thẩm mỹ đặc sắc, Ủy ban Chương trình Ký ức thế
giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO
đã ghi danh 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê sơ
- Mạc - Lê Trung hưng tại Văn miếu- Quốc Tử giám
vào Danh mục Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái
Bình Dương.

3. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
Chùa Vĩnh Nghiêm ở làng Đức La, xã Trí Yên,

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, còn có tên gọi
khác là chùa Đức La, là một trung tâm Phật giáo lớn
thuộc Thiền phái Trúc Lâm của Phật giáo Việt Nam.
Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chùa Vĩnh Nghiêm là
một trung tâm ấn hành, xuất bản lớn của Phật giáo
Việt Nam. Kho mộc bản (ván khắc) còn lưu giữ hiện
nay (được san khắc tại đây), vẫn lưu giữ được 34
đầu sách, với gần 3000 bản khắc, mỗi bản có hai
mặt, mỗi mặt 2 trang sách (âm bản) khoảng 2000
chữ Nôm, chữ Hán.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản tư liệu
bằng chữ Hán và chữ Nôm, là nguồn tư liệu vô
cùng quý giá cho việc nghiên cứu sự phát triển của
ngôn ngữ Việt nói chung, của chữ Nôm nói riêng
trong lịch sử. Chữ Hán và chữ Nôm (một số rất ít
bằng chữ Phạn) với nhiều phong cách, lối viết khác
nhau, được khắc ngược trên hai mặt của đa số tấm
ván (một số tấm chỉ được khắc trên một mặt). Phần
lớn là thể chữ chân dễ đọc, được khắc sâu (khoảng
1,5 mm) nên bản in ra giấy dó rất sắc nét. Mộc bản
chùa Vĩnh Nghiêm đánh dấu quá trình phát triển
của hệ thống văn tự Việt Nam, chuyển từ chỗ sử
dụng chủ yếu chữ Hán của Trung Quốc sang coi
trọng và chủ động sử dụng chữ Nôm (chữ do người
Việt tạo ra để ghi âm tiếng Việt). Từ chỗ chỉ được
dùng lẻ tẻ ở thời kì trước đó, chữ Nôm bắt đầu
được sử dụng một cách có hệ thống trong trước
tác của các cao tăng Thiền phái Trúc Lâm. Họ sử
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dụng chữ Nôm để viết lời thuyết pháp dưới dạng
văn vần (tiện cho việc phổ biến giáo lí nhà Phật vào
dân gian), không phải dịch trực tiếp từ kinh Phật
viết bằng chữ Hán hay bằng chữ Phạn, mà nó là
tổng kết ngắn gọn dưới dạng thơ hoặc là những
diễn giải tư tưởng Phật học dưới lăng kính của
người Việt.

Hiện nay, mẫu chữ Nôm từ sách Thiền tông bản
hạnh - một phần của mộc bản ở chùa Vĩnh
Nghiêm, được Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (The
Vietnamese Nom Preservation Foundation, USA)
lấy làm mẫu cho font chữ Nôm trên mã Unicode (kí
hiệu NomNaTongLight,ttf ) và được cài đặt vào máy
tính trên toàn thế giới.

Nội dung chính của kho mộc bản là các bộ
kinh, sách, luật giới nhà Phật và trước tác của một
số danh nhân, thiền sư đã sáng lập, chấn hưng,
phát triển trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm trong
nhiều thế kỷ và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự
phát triển về văn hóa, xã hội của một giai đoạn
lịch sử Việt Nam, như: Trần Nhân Tông, Pháp Loa,
Huyền Quang, Mạc Đĩnh Chi, Chân Nguyên… Kho
mộc bản có tổng số 3.050 ván rời, với 9 đầu sách,
gồm: Tỳ kheo ni giới kinh (năm Tự Đức thứ 34 -
1881), Giới luật kinh (năm Tự Đức thứ 34 - 1881),
Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh (năm
Tự Đức thứ 37 - 1884), Kính tín lục (năm Tự Đức
thứ 39 - 1886), Yên Tử nhật trình (năm Bảo Đại thứ
7 - 1932), Đại thừa chỉ quán (năm Bảo Đại 10 -
1935), Sa di ni giới kinh (năm Tự Đức thứ 34 -
1881), Di Đà kinh, Quan Thế Âm kinh, Tây Phương
mỹ nhân truyện (trong đó có vài chục mảnh là
mộc bản sớ, điệp và lịch pháp xem ngày, giờ tốt
xấu trong năm), được chế tác nhiều đợt trong
khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX,
nhưng phần lớn được san khắc trong những năm
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây là bộ mộc bản
gốc, duy nhất của Phật phái Trúc Lâm, hiện còn
lưu giữ được tại chùa Vĩnh Nghiêm để truyền bá
tư tưởng cốt lõi của đạo Phật cho hàng trăm ngôi
chùa, với hàng triệu tăng ni, Phật tử xưa nay.

Trực tiếp chế tác mộc bản là những người thợ
thủ công thuộc các phường thợ chuyên làm nghề
khắc mộc bản ở tỉnh Hải Dương. Họ được các vị
sư trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm mời đến làm công lâu
dài trong chùa, trực tiếp thực hiện các công đoạn
chế tác mộc bản (chọn gỗ, xử lý gỗ, khắc chữ,
khắc trang trí), in ra sách, đóng sách. Phía nhà
chùa đóng vai trò giám sát, tổ chức công việc. Các

mộc bản được làm bằng gỗ thị, là thứ gỗ màu
trắng, có độ bền cao, ít cong vênh và nứt vỡ. Kỹ
thuật khắc chữ và đồ án trang trí trên mỗi tấm ván
đều đúng theo quy chuẩn in của người Việt. Mỗi
trang sách in ra sẽ có biên lan (khung viền lề
sách), bản tâm (vị trí khắc tiêu đề sách), ngư vĩ
(gáy sách). Đặc biệt, ở ván khắc tương ứng với
trang đầu và trang cuối của mỗi cuốn sách,
thường có lạc khoản cho biết thời gian san khắc,
người san khắc, địa điểm tàng trữ.

Kích thước các mộc bản ở chùa Vĩnh Nghiêm
không đồng đều, tùy theo từng bộ kinh/sách mà
có kích thước khác nhau. Bản khắc lớn nhất là loại
sớ, điệp, chiều dài hơn 100cm, rộng 40 - 50cm, bản
nhỏ nhất khoảng 15 x 20cm, nhưng phần lớn mộc
bản bộ Kinh hoa nghiêm (hơn 2800 ván) có kích cỡ
33cm x 23cm x 2,5cm. Vì đã qua nhiều lần sử dụng,
mực in bám khá dầy, nên các ván đều có màu đen.
Trong điều kiện bảo quản mang tính tự nhiên trước
đây, lớp mực bám này có tác dụng chống thấm
nước và mối mọt rất hiệu quả.

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là sưu tập Kinh
sách thể hiện tư tưởng của Phật phái Trúc Lâm. Sự
ra đời của Phật phái Trúc Lâm vào thế kỉ thứ XIII là
một sự kiện có ý nghĩa to lớn, thể hiện sâu sắc tinh
thần tự lực và tùy duyên, nghĩa là xem Phật chính
là bản thân mình, tự tin vào bản thân, không tin
vào các thế lực thần bí, lạc quan với cuộc sống
thực, thuận theo tự nhiên. Do đó, về tổng thể, nội
dung của mộc bản ở chùa Vĩnh Nghiêm có ý nghĩa
lớn đối với xã hội Việt Nam trên nhiều phương
diện, như: triết lí nhân sinh và giáo dục nhân cách
công dân, tôn giáo - tín ngưỡng, ngôn ngữ - văn
tự, khoa học - kĩ thuật, văn học - nghệ thuật. Kho
mộc bản là bản nguyên gốc, còn tương đối nguyên
vẹn và được bảo quản tốt theo phương pháp
truyền thống của người Việt, là tài sản quý hiếm
đặc biệt. Với các giá trị khoa học, lịch sử đặc sắc,
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO vinh
danh là Di sản tư liệu Khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, năm 2012.

Với những giá trị đặc sắc của ba di sản tư liệu
thế giới kể trên, chúng ta có quyền tự hào thêm về
di sản văn hóa của dân tộc. Qua những di sản này,
bạn bè thế giới sẽ hiểu hơn về văn hóa, đất nước và
con người Việt Nam, từ đó tạo đà cho hoạt động
giao lưu văn hóa trong bối cảnh hiện nay./.

P.K.N
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